
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 69DCGT10008 NGÔ VĂN HIẾU 69DCCD11

2 2 69DCGT10013 LÊ XUÂN KHÁNH 69DCCD11

3 3 69DCDD31002 NGUYỄN ĐĂNG HIỆP 69DCDD11

4 4 69DCDD10008 TRẦN ĐÌNH HƯNG 69DCDD11

5 5 69DCDT10013 BÙI VĂN DỤNG 69DCDT11

6 6 69DCDT10003 LÊ MINH HIẾU 69DCDT11

7 7 69DCDT10006 NGUYỄN ĐỨC MINH 69DCDT11

8 8 69DCHT10002 MAI TUẤN ANH 69DCHT11

9 9 69DCHT10011 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 69DCHT11

10 10 69DCHT10020 NGUYỄN HẢI LONG 69DCHT11

11 11 69DCHT10021 PHẠM HY LƯƠNG 69DCHT11

12 12 69DCHT10023 NGUYỄN THỊ NGÁT 69DCHT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 DC1CB11

Ngày thi: 18/03/2019 Ca thi: Ca 5

12 12 69DCHT10023 NGUYỄN THỊ NGÁT 69DCHT11

13 13 69DCHT10031 MAI XUÂN TÚ 69DCHT11

14 14 69DCOT10003 VĂN HUY ANH 69DCOT11

15 15 69DCOT10022 LÊ ANH DUY 69DCOT11

16 16 69DCOT10019 HỨA XUÂN DƯƠNG 69DCOT11

17 17 69DCOT10028 NGUYỄN MINH ĐĂNG 69DCOT11

18 18 69DCOT10026 NGUYỄN BÁ ĐẠI 69DCOT11

19 19 69DCOT10049 PHAN TRUNG HIẾU 69DCOT11

20 20 69DCOT10130 NGUYỄN NGỌC QUANG 69DCOT11

21 21 69DCOT10170 CHU THANH TÙNG 69DCOT11

22 22 69DCOT10005 NGUYỄN MINH ANH 69DCOT12

23 23 69DCOT10009 NGUYỄN TRẦN XUÂN BÁCH 69DCOT12

24 24 69DCOT10040 ĐINH TRỌNG ĐỨC 69DCOT12

25 25 69DCOT10047 TRẦN TRUNG HIẾU 69DCOT12

26 26 69DCOT10112 NGUYỄN VĂN NAM 69DCOT12

27 27 69DCOT10117 NGUYỄN HỒNG PHONG 69DCOT12

28 28 69DCOT10128 ĐỖ HỮU MINH QUÂN 69DCOT12

29 29 69DCOT10134 VÕ TRƯỜNG SƠN 69DCOT12

30 30 69DCOT10178 LÃ MINH THẮNG 69DCOT12

31 31 69DCOT10155 NGUYỄN QUÝ TRUNG 69DCOT12



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

32 32 69DCOT10023 ĐINH QUANG DUY 69DCOT13

33 33 69DCOT10039 TRẦN QUANG ĐỨC 69DCOT13

34 34 69DCOT10033 LÊ BÁ ĐẠT 69DCOT13

35 35 69DCOT10031 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 69DCOT13

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 35 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 201A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 36 69DCOT10058 BÙI VĂN HỌC 69DCOT13

2 37 69DCOT10094 DƯƠNG HẢI LONG 69DCOT13

3 38 69DCOT10138 ĐỖ MINH THÁI 69DCOT13

4 39 69DCOT10143 VŨ HỮU THÀNH 69DCOT13

5 40 69DCOT10154 LƯU QUANG TRUNG 69DCOT13

6 41 69DCOT20001 ĐINH THÁI AN 69DCOJ11

7 42 69DCOT10002 PHẠM HUY ANH 69DCOJ11

8 43 69DCOT10017 NGUYỄN PHI DŨNG 69DCOJ11

9 44 69DCOT10027 ĐÀO XUÂN ĐẠI 69DCOJ11

10 45 69DCOT10044 NGÔ MẠNH HÀO 69DCOJ11

11 46 69DCOT10177 LÊ XUÂN HƯNG 69DCOJ11

12 47 69DCOT10085 BÙI BẢO LÂN 69DCOJ11

Ngày thi: 18/03/2019 Ca thi: Ca 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 DC1CB11

12 47 69DCOT10085 BÙI BẢO LÂN 69DCOJ11

13 48 69DCOT10089 NGUYỄN ĐỨC LỢI 69DCOJ11

14 49 69DCOT10110 LÊ XUÂN NAM 69DCOJ11

15 50 69DCOT20130 DƯƠNG BẢO NHẬT 69DCOJ11

16 51 69DCOT10131 NGUYỄN MẠNH QUỲNH 69DCOJ11

17 52 69DCOT10139 PHẠM HỒNG THÁI 69DCOJ11

18 53 69DCOT10144 NGUYỄN VĂN THÀNH 69DCOJ11

19 54 69DCOT10160 PHẠM MINH TUÂN 69DCOJ11

20 55 69DCOT10163 PHẠM MINH TUẤN 69DCOJ11

21 56 69DCOT10169 LÊ VĂN TÙNG 69DCOJ11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 21 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 202A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 57 69DCGT10003 Đàm Tuấn Anh 69DCCD11

2 58 69DCGT10023 Ninh Kỷ Nguyên 69DCCD11

3 59 69DCGT10031 Phan Hùng Vĩ 69DCCD11

4 60 69DCDD10001 Hà Đức Anh 69DCDD11

5 61 69DCDD10005 Hà Đức Hiệp 69DCDD11

6 62 69DCDD10006 Nguyễn Trung Hiếu 69DCDD11

7 63 69DCDD31003 Hoàng Văn Nam 69DCDD11

8 64 69DCDT10011 Hoàng Xuân Trường 69DCDT11

9 65 69DCOT10115 PHẠM PHƯƠNG NAM 69DCOT11

10 66 69DCOT10145 LÊ ĐỨC THÀNH 69DCOT11

11 67 69DCOT10153 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ 69DCOT11

Ngày thi: 18/03/2019 Ca thi: Ca 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 DC1CB11

12 68 69DCOT10030 Lê Thành Đạt 69DCOT12

13 69 69DCOT10122 Đặng Anh Phương 69DCOT12

14 70 69DCOT10147 Lê Trọng Thìn 69DCOT12

15 71 69DCOT10079 Nguyễn Ngọc Khánh 69DCOT12

16 72 69DCOT10039 Nguyễn Văn Long 69DCOT12

17 73 69DCOT10119 Phạm Trần Phú 69DCOT13

18 74 69DCOT10166 Trương Lâm Anh Tuấn 69DCOT13

19 75 69DCOT10008 TRẦN VIỆT ANH 69DCOJ11

20 76 69DCOT10037 ĐẶNG NGỌC ĐOAN 69DCOJ11

21 77 69DCOT20056 TRẦN VĂN ĐỨC 69DCOJ11

22 78 69DCOT20115 NGUYỄN VĂN LƯU 69DCOJ11

23 79 69DCOT20132 TRẦN QUANG NINH 69DCOJ11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 23 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


